
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh PhúC

LỊCH THI ĐẤU 
 GIẢI BÓNG ĐÁ CNVC LAO ĐỘNG VÀ THANH NIÊN QUẬN 1 - 2019
(KHỐI DOANH NHIỆP)
                                                                        Thời gian: Từ ngày 15 /5/2019 đến ngày 26/5/2019                                                                         
                                                                         Địa điểm : sân Tao Đàn 
                       Số đội : 22 đội


	     BẢNG A
	         BẢNG B
	        BẢNG C
	        BẢNG D

	    1/ Công Ty MaiSon
	        1/ Bảo Hiểm Toàn Cầu
	      1/ Grand Imperrial
	     1/ KS Hoàng Hải Long

	    2/The Landmark 
	        2/Vietcombank- Bonday
	      2/Thẩm Định Giá MN
	     2/LD Đại Dương

	    3/ City Land
	        3/Sinh Thuận
	      3/Hậu Cần Thăng Long
	     3/Cty TNHH Caily

	    4/BH Prudential
	        4/CGV Việt Nam
	      4/KS Siverland
	     4/Vinametric



	BẢNG E
	                                                    BẢNG F

	1/Vạn Thịnh Phát 3
	                                            1/Vạn Thịnh Phát 2

	                                             2/Vòng Tròn Đỏ
	                                            2/Chứng Khoán KIS

	                                             3/VPĐD Melchers 
	                                            3/Thế Giới Di Động 




	Ngày
	Giờ
	Bảng
	Đội-Đội
	MS trận
	Sân
	M.áo
	Kết quả

	



Thứ 4
15/5






Thứ 4
15/5


	
	
	LỄ KHAI MẠC
	
	
	
	

	
	8g00
	A
	Công Ty MaiSon - The Landmark
	1
	1
	-
	-

	
	
	
	City Land - BH Prudential
	2
	2
	-
	-

	
	
	B
	Bảo Hiểm Toàn Cầu - Vietcombank- Bonday
	3
	3
	-
	-

	
	
	
	Sinh Thuận - CGV Việt Nam
	4
	4
	-
	-

	
	
	E
	Vạn Thịnh Phát 3 - Vòng Tròn Đỏ
	5
	5
	-
	-

	
	9g00
	C

	Grand Imperrial - Thẩm Định Giá MN
	6
	1
	-
	-

	
	
	
	Hậu Cần Thăng Long - KS Siverland
	7
	2
	-
	-

	
	
	D
	KS Hoàng Hải Long - LD Đại Dương
	8
	3
	-
	-

	
	
	
	Cty TNHH Caily - Vinametric
	9
	4
	-
	-

	
	
	F
	Vạn Thịnh Phát 2 - Chứng Khoán KIS
	10
	5
	-
	-

	Thứ 6
17/5

	8g00
	A
	Công Ty MaiSon -  City Land
	11
	1
	-
	-

	
	
	
	The Landmark - BH Prudential
	12
	2
	-
	-

	
	
	B
	Bảo Hiểm Toàn Cầu - Sinh Thuận
	13
	3
	-
	-

	
	
	
	Vietcombank- Bonday - CGV Việt Nam
	14
	4
	-
	-

	
	
	E
	Thua (E) - VPĐD Melchers
	15
	5
	-
	-

	
	9g00
	F
	Thua (F) - Thế Giới Di Động
	16
	1
	-
	-

	
	
	C
	Grand Imperrial - Hậu Cần Thăng Long
	17
	2
	-
	-

	
	
	
	Thẩm Định Giá MN - KS Siverland
	18
	3
	-
	-

	
	
	D
	KS Hoàng Hải Long - Cty TNHH Caily
	19
	4
	-
	-

	
	
	
	LD Đại Dương - Vinametric
	20
	5
	-
	-

	
Thứ 2
20/5

	8g00
	A
	Công Ty MaiSon - BH Prudential
	21
	1
	-
	-

	
	
	
	The Landmark - City Land
	22
	2
	-
	-

	
	
	B
	Bảo Hiểm Toàn Cầu - CGV Việt Nam
	23
	3
	-
	-

	
	
	
	Vietcombank- Bonday - Sinh Thuận
	24
	4
	-
	-

	
	
	E
	Thắng (E) - VPĐD Melchers
	25
	5
	-
	-


	
Thứ 2
20/5

	9g00
	F
	Thắng (F) - Thế Giới Di Động
	26
	1
	-
	-

	
	
	C
	Grand Imperrial - KS Siverland
	27
	2
	-
	-

	
	
	
	Thẩm Định Giá MN - Hậu Cần Thăng Long
	28
	3
	-
	-

	
	
	D
	KS Hoàng Hải Long - Vinametric
	29
	4
	-
	-

	
	
	
	LD Đại Dương - Cty TNHH Caily
	30
	5
	-
	-

	Thứ 4
22/5
	8g00
	PLAYOFF
	Mả Số 1- Mã Số 2
	31
	1
	Ghi chú :  Chọn 06 Đội Nhì mỗi bảng sẽ bốc thăm vào MS (1,2,3,4,5,6) 
 Chọn 02 đội vào Vòng Tứ Kết

	
	
	
	Mã Số 3 – Mã Số 4
	32
	2
	

	
	9g00
	
	Thắng trận 31 – Thắng Trận 32
	33
	1
	

	
	
	
	Mã Số 5 – Mã Số 6
	34
	2
	

	Thứ 6
24/5
	8g00
	TỨ KẾT
	Nhất (A) – Thắng Trận 33
	35
	1
	Ghi chú :  Sẽ tiến hành bốc thăm , nếu trường hợp hai đội gặp nhau ở vòng Bảng .

	
	
	
	Nhất (B) – Thắng Trận 34
	36
	2
	

	
	
	
	Nhất (C) – Nhất (D)
	37
	3
	

	
	
	
	Nhất (E) – Nhất (F)
	38
	4
	

	CN
26/5
	8h
	BK
	Thắng (35) – Thắng (36)
	39
	1
	-
	-

	
	
	
	Thắng (37 ) – Thắng (38)
	40
	2
	-
	-

	
	9h
	
CK
	Hạng 3: Hai đội thua Bán Kết
	41
	2
	-
	-

	
	
	
	Hạng 1 : Hai đội thắng Bán Kết
	42
	1
	-
	-

	
	
	
	Lễ bế mạc trao giải thưởng
	
	
	
	



+ Lưu ý : Các đội bóng thi đấu luật bóng đá mini 5 người do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành../.
                 Thời gian thi đấu : 15 phút x 02 hiệp = 30 phút.



BAN TỔ CHỨC GIẢI


